
1
Thiết bị vẽ bảng trong dạy học 

toán

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm được làm bằng nhôm, không 

cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và 

kẻ vạch trên thước tương phản với màu thước để dễ đọc số.
Bộ 3

2
Bộ thiết bị dạy chữ số và so 

sánh số 

Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số gồm:

a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích 

thước mỗi thẻ (30x50)mm.

b) 20 que tính dài 100mm, tiết diện ngang 3mm

c) 10 thẻ in hình bó chục que tính gồm 10 que tính gắn liền nhau, mỗi que tính có kích thước 

(100x3)mm.

d) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé hơn, bằng); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; 

kích thước mỗi thẻ (30x50)mm.

Bộ 20

3 Bộ thiết bị dạy phép tính 

Bộ thiết bị dạy phép tính gồm:

a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ, nhân,chia); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; 

kích thước mỗi thẻ (30x50)mm.

b) 20 que tính dài 100mm, tiết diện ngang 3mm (Như đã mô tả trong 1.1.b)

c) 10 thẻ in hình bó chục que tính - gồm 10 que tính gắn liền nhau, mỗi que tính có kích thước 

(100x3)mm (Như đã mô tả trong 1.1.c.)

d) 10 bảng trăm (bảng trăm là một tấm nhựa hình vuông kích thước (150x150)mm, vẽ mô hình 3D 

của 100 khối lập phương được xếp thành 10 hàng, mỗi hàng gồm 10 hình lập phương (Như đã mô 

tả trong 1.1.e.)

Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không 

cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

Bộ 20

4
Bộ thiết bị hình phẳng và hình 

khối 

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:

a) Các hình phẳng gồm: 6 hình tam giác đều cạnh 40mm; 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc 

vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm; 10 hình vuông kích 

thước (40x40)mm; 8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40x80)mm. Các 

hình có độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm.

g1) 04 khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x60)mm;

g2) 04 khối lập phương kích thước (40x40x40)mm; 04 khối trụ đường kính 40mm (trong đó, 2 cái 

cao 40mm, 2 cái cao 60mm); 4 khối cầu đường kính 40mm; 4 khối cầu đường kính 60mm;

Bộ 20
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5 Bộ thẻ chữ học vần, thực hành

Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Bao gồm: 

- 80 thẻ chữ, kích thước (20x60)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt (Font chữ Vnavant, cỡ 72, kiểu chữ 

đậm), in màu trên nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được 

nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng; trong đó: d, đ, k, p, q, r, s, v, x, y (mỗi chữ cái có 2 

thẻ); a, ă, â, b, c, e, ê, g, i, l, n, o, ô, ơ, u, ư (mỗi chữ cái có 3 thẻ); h, m, t (mỗi chữ cái có 4 thẻ); 

- 12 thẻ dấu ghi thanh, in màu trên mảnh nhựa trong, dùng để cài lên thẻ chữ; trong đó: hỏi, ngã, 

nặng (mỗi dấu có 2 mảnh), huyền, sắc (mỗi dấu có 3 mảnh). 

(Ghi chú: Các thẻ chữ có thể sử dụng với thanh càitrên bảng nhựa. Bảng cá nhân học sinh có 2 

mặt, một mặt có thể viết phấn, một mặt có từ tính và viết được bút dạ.)

Bộ 20

1
 Bộ thiết bị dạy hình phẳng và 

hình khối

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm: 

a) Các hình phẳng gồm: 6 hình tam giác đều cạnh 40mm; 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc 

vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm; 10 hình vuông kích 

thước (40x40)mm; 8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40x80)mm. Các 

hình có độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm.

b) 4 hình tứ giác khác nhau (cạnh ngắn nhất 30mm, cạnh dài nhất 70mm, độ dày của vật liệu tối 

thiểu là 2mm).

g1) 04 khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x60)mm;

g2) 04 khối lập phương kích thước (40x40x40) mm; 04 khối trụ đường kính 40mm (trong đó, 2 cái 

cao 40mm, 2 cái cao 60mm); 4 khối cầu đường kính 40mm; 4 khối cầu đường kính 60mm;

Bộ 2

2
   Thiết bị bảng vẽ trong dạy 

học Toán

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm được làm bằng nhôm, không 

cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và 

kẻ vạch trên thước tương phản với màu thước để dễ đọc số.
Cái 2

1 Bảng tên chữ cái  Tiếng Việt

Bảng ghi tên chữ cái tiếng việt in 2 màu, 1 tờ kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên 

giấy couche, định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Thiết kế 3 cột như sau:

TT	Chữ Cái	Tên Chữ Cái

1	a	a

2	ă	á

Tờ 2
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1 Bảng tên chữ cái tiếng Việt 

Bảng ghi tên chữ cái tiếng việt in 2 màu, 1 tờ kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên 

giấy couche, định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Thiết kế 3 cột như sau:

TT	Chữ Cái	Tên Chữ Cái

1	a	a

2	ă	á

3	â	ớ

Cái 2

1 Bộ dụng cụ cắm trại

Kích thước lều: 4.3x3x2,0m

Khung lều: Bằng kim loại cao cấp 

Vải lều: Chất vải sibu chống thấm

Lều có 2 phòng riêng biệt

Lều được gấp gọn trọn trong 1 túi

Lều có cửa ra vào thuận tiện cho bạn sinh hoạt trong lều,

Bộ 2

1
Bộ thiết bị dạy hình học, dạy 

phân số 

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:

- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong đó có 5 hình 

được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình 

được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và 

đường kẻ chia (không tiếp xúc với phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được 

chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình 

được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 hình; 1 hình được 

chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, sơn đỏ 5/6 hình tròn);

- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển động quay tương 

đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một hình trong suốt, một hình màu tối 

(mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các 

đường bao, đường nối tâm, có chiều rộng 1,5mm);

- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia thành 4 hình 

vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có màu xanh cô ban và 1 hình 

chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là 

nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.

Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.

Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm.

Hàng hóa được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn hệ thống: ISO 9001:2015, ISO 

Bộ 2
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2
Bộ thiết bị dạy hình phẳng, 

hình khối 

- 01 hình bình hành màu xanh cô ban có kích thước cạnh dài 240mm, đường cao 160mm, độ dày 

của vật liệu tối thiểu là 1,7mm, góc nhọn 60°;

- 02 hình thoi màu đỏ có kích thước 2 đường chéo là 300mm và 160mm, độ dày của vật liệu tối 

thiểu là 1,7mm (1 hình giữ nguyên, 1 hình cắt làm 3 hình tam giác theo đường chéo dài và nửa 

đường chéo ngắn);

Bộ 2

1
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt 

Nam

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung: 

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam. 

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu). 

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy Bắc Sơn, dãy 

Đông Triều, Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, 

sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông 

Hậu); Một số cao nguyên (CN Mộc Châu, CN Kon Tum, CN Plây Ku, CN Đắk Lắk, CN Lâm 

Viên, CN Di Linh); địa điểm phân bố một số khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, 

sắt, bô-xit, thiếc, vàng, đồng, apatit). 

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 

biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. 

Kích thước (720x1.020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 

250g/m2, cán láng OPP mờ.

Tờ 2

2 Bản đồ Hành chính Việt Nam 

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 34 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 

biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. 

Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 

200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Tờ 2

 Bản đồ Hành 

chính Việt Nam ( 

Mới nhất) 

Môn Lịch sử & Địa lí
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1
Bộ thiết bị vẽ bảng trong dạy 

học hình học

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:

- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, 

Vật liệu: Làm bằng nhựa độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử 

dụng.

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng bằng phấn, bút dạ, 

một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng;

Vật liệu: Làm bằng nhôm không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng.

- 01 thước đo góc đường kính 400mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, 

Vật liệu: Làm bằng nhựa độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người 

sử dụng.

Bộ 2

1
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt 

Nam 

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung: 

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam. 

- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu). 

- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy Bắc Sơn, dãy 

Đông Triều, Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, 

sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông 

Hậu); Một số cao nguyên (CN Mộc Châu, CN Kon Tum, CN Plây Ku, CN Đắk Lắk, CN Lâm 

Viên, CN Di Linh); địa điểm phân bố một số khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, 

sắt, bô-xit, thiếc, vàng, đồng, apatit). 

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 

biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. 

Kích thước (720x1.020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 

250g/m2, cán láng OPP mờ.

Tờ 2

2
Bản đồ Hành chính Việt Nam 

(mới nhất)

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ 43 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 

biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. 

Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 

200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Tờ 2

3
Bản đồ các nước và lãnh thổ 

trên thế giới

Bản đồ treo tường thể hiện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thể hiện rõ thủ đô của các 

nước. 

Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 

200g/m2 , cán láng OPP mờ.

Tờ 2

Môn Lịch sử & Địa lí



4
Lược đồ Chiến dịch Hồ Chí 

Minh năm 1975

Tranh thể hiện sự kiện xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập lúc 11h30 ngày 30/4/1975 và đoàn quân 

cách mạng cùng đoàn người mừng chiến thắng trên đường phố Sài Gòn.

Kích thước (720x1020)mm .dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 

230g/m2 , cán láng OPP mờ.

Tờ 2

5
Lược đồ Chiến dịch Điện 

Biên Phủ

Tranh thể hiện được kéo pháo, vận chuyển lương thực, súng đạn của quân, dân Việt Nam tham gia 

chiến dịch Điện Biên Phủ và cảnh bắt sống tướng De Castries.

Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 

230g/m2 , cán láng OPP mờ.

Tờ 2

1 Quả cầu đá

Chất liệu cánh bằng lồng vũ, chất liệu đế bằng cao su dày khoảng 13-15mm, đường kính khoảng 

37mm, chiều cao khoảng 130-150mm, 

(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).
Quả 36

2 Bàn cờ và quân cờ

Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa có thể gấp gọn khi không sử dụng. Kích thước 

(420x420)mm. 

Quân cờ có 32 quân, chất liệu bằng nhựa, kích thước: Vua cao 93mm, đế 36mm; Binh cao 45mm, 

đế 26mm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).

Bộ 14

1
Bộ học liệu điện tử môn hoạt 

động trãi nghiệm

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học 

(CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video, các câu hỏi) đi kèm và 

được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học 

liệu sử dụng được trên máy tính trong môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu 

các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử; 

- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị, chỉnh sửa sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video...);

- Chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh; 

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;

- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. 

Bộ học liệu điện tử bao gồm các video, hình ảnh minh họa, hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm như: Hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa; diễn đàn, sân khấu hóa, hội thi, trò chơi; các 

hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công ích, tuyên truyền; hoạt động khảo sát, điều tra, làm 

tiểu dự án nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, nghệ thuật.

Bộ 2

Môn Thể dục

Hoạt động trải nghiệm

Môn công nghệ



1
Bộ Thực hành lắp ghép môn 

công nghệ

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm: 

+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, có 55 lỗ cách 

đều nhau;

+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, có 25 lỗ cách đều 

nhau;

+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, có 25 lỗ cách 

đều nhau;

+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ 

cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;

+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Côban, kích thước (64,4x40x2,2)mm có tấm kính 

bằng nhựa PS trong suốt, kích thước (60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, 

đường kính 12mm, chỏm cầu R8mm;      

+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm; 

+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 lỗ;

+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;

+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x10x2,2)mm, có 11 

lỗ;

+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước (70x10x2,2)mm; 

có 7 lỗ;

+ Thanh thẳng 6 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước (60x10x2,2)mm; có 6 

lỗ; 

Bộ 5

 Bộ Thực hành 

lắp ghép môn 

công nghệ (phần 

cơ bản) 

Máy tính đồng bộ thương hiệu Việt Nam - Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; 

ISO 14001:2015; ISO/IEC 17025:2017; ISO 45001:2018; ISO 27001:2022)

FPT Elead T14400i

+ CPU Intel Core i3 14100 (Intel LGA1700 - 4 Core - 8 Thread - Base 3.5Ghz - Turbo 4.7Ghz - 

Cache 12MB)

+ Chipset Intel H610 Express Supports 14th, 13th & 12th Gen Intel® Core™ Processors 

(LGA1700)

+ 8GB DDR4/ SSD 256GB

+ 21.5" LED (Kích thước: 21.5"; Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD); Tỉ lệ khung hình: 16:9 

Wide; Cổng kết nối VGA, HDMI) (Đồng bộ thương hiệu máy tính) 

+ mATX front usb & audio with PSU 450W (Đồng bộ thương hiệu máy tính )/ Bàn phím+ Chuột 

Windows 11 Home (Bản quyền)

Môn Tin Học

Bộ máy tính để bàn  ( kèm 

phần mềm Office)  
Bộ 61



+ Cài Phần mềm Office Home 2024 All Lng APAC EM Retail Online ESD EP2-06796

2 Bàn để máy vi tính

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện , mặt gỗ ghép phủ keo dày 17mm

'+ Kích thước bàn: Rộng 1200 x Sâu 500 x Cao 750 mm Bộ 15

3 Ghế the one G01 

G01 Inox The One có kích thước: R440 x S515 x C835 mm, ghế gấp khung thép, Inox, đệm tựa 

ghế bọc PVC. Bảo hành 12 tháng  cái 30

4 Máy điều hòa

Máy điều Hòa Nagakawa NS-C18R2U86

( Bao gồm vật tư) Cái 2

Bộ máy tính để bàn  ( kèm 

phần mềm Office)  
Bộ 61


